	THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU

LỚP LÍ 10 KOP
SĐT: 0909.928.109
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024

Môn thi: VẬT LÍ 10 (ĐỀ SỐ 6)

Thời gian làm bài: 45 phút


Họ và tên………………………………………...…….………………………..Trường………….….………………....….…

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1.  Ai được mệnh danh là “cha đẻ” của phương pháp thực nghiệm 
A. Niu-tơn.
B.Ga-li-lê.
C. Anh-xtanh.
D.Giêm Oát.
Câu 1.  [image: image18.png]


Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng như ở hình vẽ, quãng đường vật đi được trong 10 s đầu là
A. 100 m.
B. 50 m.
C. 300 m.
D. 200 m.

Câu 2.  Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là 

A.thay thế sức lực cơ bắp bằng máy móc.

B. sử dụng các thiết bị điện trong mọi lĩnh vực của đời sống.

C. tự động hóa các quá trình sản xuất.
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D. sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot và internet toàn cầu.

Câu 3.  Ý nghĩa của kí hiệu dưới đây?
A. Chất dễ cháy.

B. Chất ăn mòn.
C.Chất độc cho môi trường.
D. Cấm uống nước.

Câu 4.  Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?
A. Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của bạn bè trong lớp.
B. Có thể nhận biết hóa chất bằng cách ngửi hóa chất.
C. Mang đồ ăn vào phòng thực hành.
D.Đọc kĩ nội quy và thực hiện theo nội quy phòng thực hành.

Câu 5.  Một vật được ném ngang ở độ cao 80 m so với mặt đất với tốc độ ban đầu là 30 m/s, Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn độ dịch chuyển của vật khi chạm đất bằng

A. 80,00 m.
B. 100,50 m.
C. 144,22 m.
D. 140,22 m.

Câu 6.  Một học sinh dùng đồng hồ hiện số đo thời gian rơi tự do của một vật. Ba lần đo cho kết quả là 0,404 s; 0,406 s; 0,403 s. Sai số của đồng hồ đo là 0,001. Kết quả của phép đo thời gian rơi tự do của vật được ghi
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Câu 7.  Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật ?
A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.
B. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vectơ.

C.Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.

Câu 2.  Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp ?

(1) Dùng thước đo chiều cao.

(2) Dùng cân đo cân nặng.

(3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước.

(4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.
A. (1), (2).
B. (2),(4).
C. (1), (2), (4).
D. (2),(3), (4).

Câu 3.  [image: image20.png]


Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của hai vật chuyển động thẳng cùng hướng. Tỉ lệ vận tốc vA: vB là
A.3: 1.
B. 1: 3.
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Câu 8.  Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng không có dạng

   A. parabol.
B. đường thẳng song song trục vận tốc.

C. đường thẳng qua gốc toạ độ.
D. đường thẳng song song trục thời gian.

Câu 4.  Chọn câu sai về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE B: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổB.
B. MODE A ( B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ôt A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
C. MODE A↔B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE T: Đo khoảng thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện A tới cổng quang điệnB.

Câu 9.  Chọn phát biểu đúng ?
A. Vectơ độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.
B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.
C.Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn của vectơ độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được.
D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương.

Câu 10.  Trường hợp nào sau đây người ta nói đến vận tốc tức thời?
A. Ô tô chạy từ Phan Thiết vào Biên Hòa với vận tốc 50 km/h.
B. Tốc độ tối đa khi xe chạy trong thành phố là 40 km/h.
C.Viên đạn ra khỏi nòng súng với vận tốc 300 m/s.
D. Tốc độ tối thiểu khi xe chạy trên đường cao tốc là 80 km/h.

Câu 11.  Đường kính của một quả bóng bằng 
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(cm). Sai số tỉ đối của phép đo thể tích quả bóng gần bằng giá trị nào sau đây?

A.12 %.
B.4 %.
C.7 %.
D.9 %.

Câu 12.  Để xác định tốc độ trung bình của một người đi xe đạp chuyển động trên đoạn đường từ A đến B, ta cần dùng dụng cụ đo là
A. chỉ cần đồng hồ.

B.đồng hồ và thước mét.
C.chỉ cần thước.

D. tốc kế. 
Câu 13.  Khi tiến hành thí nghiệm đo tốc độ trung bình của một viên bi thép chuyển động thẳng. Sau 3 lần đo học sinh có được bảng số liệu sau.
	Quãng đường: s = 0,5 (m); (s = 0,0005 (m)

	
	Lần đo thời gian

	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3

	Thời gian t (s)
	0,777
	0,780
	0,776


Tốc độ trung bình của chuyển động trên là
A. 0,643 m/s.
B. 0,634 m/s.
C. 0,650 m/s.
D. 0,630 m/s.

Câu 14.  Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t) của một vật chuyển động thẳng đều có gốc thời gian trùng với thời điểm bắt đầu xuất phát có dạng
A.một đường thẳng xiên góc đi qua gốc tọa độ.
B. một đường thẳng song song với trục Ot.
C. một đường thẳng xiên góc không đi qua gốc tọa độ.
D. một nhánh của parabol.

Câu 15.  Sai số do dụng cụ đo thông thường được lấy bằng

A. một phần tư hoặc một nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.
B. một hoặc hai lần độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.
C. một phần tư hoặc một phần tám độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.
D. một nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.
Câu 16.  Chọn phát biểu sai khi nói về chuyển động biến đổi?
A.Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.
B.Gia tốc là đại lượng véctơ và có đơn vị là m/s3.
C.Trong chuyển động nhanh dần thìa.v > 0.
D. Trong chuyển động chậm dần thì a.v < 0.

Câu 17.  Một xe máy đang chuyển động thì hãm phanh chuyển động chậm dần. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng? 
A.a > 0, v > 0.
B.a < 0, v < 0.
C.a > 0, v < 0.
D.a < 0, v > 0.
Câu 18.  Chuyển động nào dưới đây không phải chuyển động thẳng biến đổi đều?
A. Một viên bi lăn trên máng nghiêng.
B. Một vật rơi từ trên cao xuống đất.
C.Một hòn đá bị ném theo phương ngang.
D. Một hòn đá được ném lên cao theo phương thẳng đứng.
Câu 19.  Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc
A.lớn hơn gia tốc của chuyển động chậm dần đều.
B. có hướng thay đổi, độ lớn không đổi.
C. tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
D.có phương, chiều và độ lớn không đổi.
Câu 20.  Trong các phương trình mô tả vận tốc 
[image: image8.wmf](

)

v m/s

 của vật theo thời gian 
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 dưới đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều?
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Câu 21.  Nhận xét nào sau đây là sai?
A.Vectơ gia tốc rơi tự do có phương thẳng đứng, hướng xuống.
B. Tại cùng một nơi trên Trái Đất gia tốc rơi tự do không đổi.
C. Gia tốc rơi tự do thay đổi theo vĩ độ địa lí.
D.Gia tốc rơi tự do là 9,81 m/s2 tại mọi nơi.
Câu 22.  Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do ?
A.Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
B.Chuyển động thẳng nhanh dần đều, không vận tốc đầu.
C.Tại một nơi nhất định và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do với cùng một gia tốc g.
D.Gia tốc rơi tự do không đổi ở mọi nơi trên Trái Đất.
Câu 23.  Một xe tăng tốc qua ba lần sang số với các tốc độ trung bình sau: 20m/s trong 2s; 40m/s trong 2s; 60m/s trong 6s. Tốc độ trung bình trong toàn bộ thời gian tăng tốc là bao nhiêu?

A. 13,33m/s.
B. 12 m/s.
C. 48m/s.
D. 40m/s.
Câu 24.  Hai vật rơi trong không khí nhanh chậm khác nhau vì

A. Trọng lượng lớn, nhỏ khác nhau.
B. Khối lượng lớn, nhỏ khác nhau.
C. Lực cản của không khí khác nhau.
D. Gia tốc rơi tự do của hai vật khác nhau.
Câu 25.  Khi ô tô đang chạy với tốc độ 36 km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt tốc độ 50,4 km/h. Gia tốc a và tốc độ v của ô tô sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu?
A.a = 0,7 m/s2; v = 38 m/s.
B.a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s.
C.a = 0,2 m/s2; v = 8 m/s.
D.a =1,4 m/s2, v = 66 m/s.

Câu 26.  Chọn câu sai? Trong chuyển động thẳng biến đổi đều thì

A. quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.
B. vận tốc tức thời có độ lớn tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.

C. vec-tơ gia tốc có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vec-tơ vận tốc.

D. gia tốc có độ lớn không đổi.

Câu 27.  Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều. Vận tốc trung bình của vật giữa hai thời điểm mà vận tốc tức thời là v1 và v2 bằng

A. v2 – v1.
B. 0,5.(v2 – v1)
C. v1 + v2



D. 0,5.(v1 + v2 )
Câu 28.  Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 9,8 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Tốc độ của vật ngay khi vừa chạm đất bằng

A.13,9 m/s.
B. 9,8 m/s.
C. 98,0 m/s.
D. 6,9 m/s.

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 29.  (1 điểm).Một người đi bằng thuyền với tốc độ 2 m/s về phía Đông. Sau khi đi được 2,2 km, người này lên ô tô đi về phía Bắc trong 15 phút với tốc độ 60 km/h. 

a) Xác định quãng đường mà người đó đi được. 

b)Tính độ lớn vận tốc trung bình trên cả hành trình. 
Câu 30.  (1,25 điểm). Xét một vật chuyển động trên một đoạn đường thẳng. Vật tốc của vật này tại mỗi thời điểm được ghi lại trong bảng dưới đây.
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a) Hãy vẽ đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động của vật.

b) Tính độ dịch chuyển của vật trong từ 1s đến 4s.

Câu 31. (0,75 điểm).Một xe buýt bắt đầu rời bến chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 
1 m/s2 thì phía sau cách xe một khoảng 48 m, một người đi xe máy với vận tốc không đổi 10 m/s cũng bắt đầu xuất phát đuổi theo cùng hướng chuyển động của xe buýt. Thời gian nhỏ nhất để người đi xe máy có thể bắt kịp xe buýt?
---HẾT—-
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